
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG TÂY MỖ  

Số:        /UBND-VHXH 
V/v thống nhất mức thu trong các trường 

Mầm non, Tiểu học, THCS công lập trên 

địa bàn phường năm học 2025-2026  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tây Mỗ, ngày       tháng      năm 2025 

 

  

  Kính gửi:   

          - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Phòng Văn hoá - Xã hội, 

           - Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS công lập.                  

 

 Căn cứ Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND ngày 29/3/2024 của HĐND 

thành phố Hà Nội quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý 

thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông công lập (không bao gồm các cơ sở giáo dục công 

lập chất lượng cao) của thành phố Hà Nội; 

Thực hiện Công văn số 3375/SGDĐT-KHTC ngày 26/8/2025 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội về hướng dẫn tăng cường công tác quản 

lý thu, chi năm học 2025-2026; Công văn số 485/UBND-VHXH ngày 19/9/2025 

của Ủy ban nhân dân phường Tây Mỗ về hướng dẫn tăng cường công tác quản 

lý thu, chi năm học 2025-2026;  

Căn cứ Kết quả hội nghị ngày 13/10/2025 của UBND phường Tây Mỗ, về 

triển khai thực hiện công tác quản lý thu, chi trong các trường công lập trên địa bàn 

phường Tây Mỗ năm học 2025 - 2026;  

Ủy ban nhân dân phường Tây Mỗ yêu cầu các trường mầm non, tiểu học 

và trung học cơ sở công lập trên địa bàn phường triển khai, thực hiện các nội 

dung sau:  

1. Mức thu trong các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập  

TT Danh mục dịch vụ hỗ 

trợ hoạt động giáo dục 
Mức trần Ghi chú 

  Cấp mầm non Cấp tiểu 
học 

Cấp 
THCS 

 

1 Dịch vụ phục vụ bán trú 

1.1 
Dịch vụ tiền ăn của 
học sinh  

35.000 
đồng/học 

sinh/ngày đối 
với bữa trưa 

35.000 
đồng/học 
sinh/ngày 

đối với bữa 
trưa 

35.000 
đồng/học 

sinh/ngày đối 
với bữa trưa 

 

1.2 
Dịch vụ chăm sóc bán 
trú 

235.000 
đồng/học 

sinh/tháng 

235.000 
đồng/học 

sinh/tháng 

235.000 
đồng/học 

sinh/tháng 
 

1.3 

Dịch vụ trang thiết bị 
phục vụ bán trú (công 
cụ, dụng cụ, vật dụng 
dùng chung và đồ dùng 

200.000 
đồng/học 
sinh/năm 

học 

133.000 
đồng/học 
sinh/năm 

học 

133.000 
đồng/học 
sinh/năm 

học 
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TT Danh mục dịch vụ hỗ 

trợ hoạt động giáo dục 
Mức trần Ghi chú 

  Cấp mầm non Cấp tiểu 
học 

Cấp 
THCS 

 

cá nhân phục vụ cho 
dịch vụ bán trú) 

2. 
Dịch vụ nước uống 
học sinh  
 

12.000 
đồng/học 

sinh/tháng 

14.000 
đồng/học 

sinh/tháng 

16.000 
đồng/học 

sinh/tháng 
 

3.  
Dịch vụ giáo dục ngoài giờ (chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục ngoài giờ 
chính khóa theo quy định của pháp luật) 

3.1 

Dịch vụ chăm sóc, nuôi 
dưỡng ngoài giờ (bao 
gồm dịch vụ trông giữ 
trước và sau giờ học 
chính khóa, không bao 
gồm tiền ăn) 

12.000 
đồng/học 
sinh/giờ 

12.000 
đồng/học 
sinh/giờ 

0 
1 giờ = 60 

phút 

3.2 

Dịch vụ chăm sóc, nuôi 
dưỡng ngoài giờ (bao 
gồm dịch vụ trông giữ 
trong các ngày nghỉ, 
không bao gồm tiền ăn) 

90.000 
đồng/học 
sinh/ngày 

 

0 0 
1 ngày = 

8 giờ 

3.3 

Dịch vụ hoạt động giáo 
dục kỹ năng sống và hoạt 
động giáo dục ngoài giờ 
chính khóa (do các cơ sở 
giáo dục mầm non, giáo 
dục phổ thông công lập 
trực tiếp thực hiện) 

   

1 giờ dạy = 

thời gian giáo 

viên thực tế 

giảng dạy trên 

lớp theo quy 

định (cấp học 

mầm non là 

giờ dạy, cấp 

học phổ thông 

là tiết dạy) 

3.3.1 

Dịch vụ hoạt động 

giáo dục kỹ năng sống 

(do các cơ sở giáo dục 

mầm non, giáo dục 

phổ thông công lập 

trực tiếp thực hiện  

15.000 

đồng/học 

sinh/giờ 

dạy 

15.000 

đồng/học 

sinh/giờ 

dạy 

15.000 

đồng/học 

sinh/giờ dạy 

 

3.3.2 

Dịch vụ hoạt động giáo 

dục ngoài giờ chính 

khóa (do các cơ sở giáo 

dục, mầm non, giáo dục 

phổ thông công lập trực 

tiếp thực hiện) 

15.000 

đồng/học 

sinh/giờ 

dạy 

15.000 

đồng/học 

sinh/giờ 

dạy 

15.000 

đồng/học 

sinh/giờ dạy 

 

2. Tổ chức triển khai, thực hiện 

2.1. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 
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- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội, đơn vị có liên quan 

tham mưu UBND phường tổ chức triển khai, thực hiện các khoản thu, chi theo 

Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND ngày 29/3/2024 của Hội đồng nhân dân 

thành phố Hà Nội về quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế 

quản lý thu, chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo tại cơ sở 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập (không bao gồm các cơ sở 

giáo dục công lập chất lượng cao) của thành phố Hà Nội trong các trường công 

lập trên địa bàn phường Tây Mỗ năm học 2025 - 2026.  

- Hướng dẫn các nhà trường thực hiện công khai, minh bạch các khoản 

thu, chi; kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại cơ sở giáo dục công lập trên địa 

bàn đảm bảo đúng quy định, không để xảy ra tình trạng thu sai, thu vượt, thu 

ngoài quy định.  

- Phối hợp rà soát, tổng hợp báo cáo UBND phường xem xét, chỉ đạo, 

hướng dẫn triển khai, thực hiện theo đúng quy định. 

2.2. Phòng Văn hóa - Xã hội phường 

- Phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, đơn vị có liên quan tham 

mưu UBND phường tổ chức triển khai, thực hiện các khoản thu, chi trong các trường 

công lập trên địa bàn phường Tây Mỗ năm học 2025 - 2026 đúng quy định.  

- Đôn đốc, hướng dẫn các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở 

công lập thực hiện nghiêm túc các khoản thu, chi. Phối hợp kiểm tra, giám sát 

việc triển khai, thực hiện tại cơ sở giáo dục công lập; tổng hợp báo cáo UBND 

phường theo quy định. 

2.3. Các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập 

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và 

phụ huynh học sinh Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND ngày 29/3/2024 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Hà Nội về quy định danh mục các khoản thu và mức thu, 

cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo tại cơ 

sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập (Không bao gồm các cơ sở giáo 

dục công lập chất lượng cao) của thành phố Hà Nội và các văn bản chỉ đạo của cơ 

quan quản lý cấp trên về công tác quản lý thu, chi trong các cơ sở giáo dục công lập 

trên địa bàn phường Tây Mỗ năm học 2025 - 2026.  

- Thực hiện nghiêm túc các khoản thu, chi; tuyệt đối không tự đặt ra hoặc 

thu thêm các khoản ngoài quy định. Chỉ được tổ chức thu các khoản thu hỗ trợ hoạt 

động giáo dục theo quy định và có sự đồng thuận của phụ huynh học sinh. 

- Niêm yết công khai các văn bản quy định, hướng dẫn liên quan đến thu, 

chi; danh mục các khoản thu theo quy định, mức thu cụ thể, hình thức thu và nội 

dung chi để phụ huynh học sinh nắm rõ, giám sát việc thực hiện. 

- Chủ động phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện 

hồ sơ, thủ tục thu, chi năm học 2025 - 2026; đảm bảo hồ sơ đầy đủ, rõ ràng, lưu trữ 

đúng quy định, sẵn sàng phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra của các cấp. 

- Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm trước UBND phường và cơ 
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quan quản lý cấp trên về các khoản thu, chi của đơn vị. 

Ủy ban nhân dân phường Tây Mỗ yêu cầu các phòng, ban, đơn vị có liên 

quan, trường học công lập trên địa bàn nghiêm túc triển khai, thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Đảng ủy phường;    

- Thường trực HĐND phường;       (để b/cáo)    

- Chủ tịch UBND phường; 

- Lưu: VT, KTHT&ĐT, VHXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
                 Nguyễn Mạnh Hùng  
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